
STT HỌ VÀ TÊN SĐT MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG

1 LE THI HUYEN xxxxxx1165 xxxxxxxxxxx740 Giải đặc biệt - 12,000,000đ

2 NGUYEN THI THUY HANG xxxxxx2434 xxxxxxxxxxx890 Giải đặc biệt - 12,000,000đ

3 DANG LAN HUONG xxxxxx2252 xxxxxxxxxxx956 Giải nhất - 3,000,000đ

4 TRAN THANH NGA xxxxxx0933 xxxxxxxxxxx432 Giải nhất - 3,000,000đ

5 GIANG THI HOA xxxxxx9717 xxxxxxxxxxx949 Giải nhất - 3,000,000đ

6 VU QUOC THAI xxxxxx0126 xxxxxxxxxxx284 Giải nhất - 3,000,000đ

7 CHU THI HONG VAN xxxxxx0579 xxxxxxxxxxx337 Giải nhất - 3,000,000đ

8 VU THI BICH THUY xxxxxx5373 xxxxxxxxxxx475 Giải nhất - 3,000,000đ

9 HOANG MANH TOAN xxxxxx3450 xxxxxxxxxxx745 Giải nhất - 3,000,000đ

10 TRINH THI TAN xxxxxx9809 xxxxxxxxxxx326 Giải nhất - 3,000,000đ

11 NGUYEN THI HONG VINH xxxxxx8938 xxxxxxxxxxx019 Giải nhất - 3,000,000đ

12 UONG XUAN VY xxxxxx9974 xxxxxxxxxxx765 Giải nhất - 3,000,000đ

13 NGUYEN TRA MY xxxxxx5001 xxxxxxxxxxx245 Giải nhì - 1,500,000đ

14 PHAN THI DUNG xxxxxx9090 xxxxxxxxxxx886 Giải nhì - 1,500,000đ

15 VU VAN LONG xxxxxx9893 xxxxxxxxxxx082 Giải nhì - 1,500,000đ

16 LE THI THUONG xxxxxx9018 xxxxxxxxxxx739 Giải nhì - 1,500,000đ

17 VU THI THANH PHUONG xxxxxx2819 xxxxxxxxxxx062 Giải nhì - 1,500,000đ

18 HOANG THI NGA xxxxxx5903 xxxxxxxxxxx444 Giải nhì - 1,500,000đ

19 DAO THI GAM xxxxxx8268 xxxxxxxxxxx499 Giải nhì - 1,500,000đ

20 VU HONG NINH xxxxxx8957 xxxxxxxxxxx005 Giải nhì - 1,500,000đ

21 PHAM XUAN LY xxxxxx7077 xxxxxxxxxxx258 Giải nhì - 1,500,000đ

22 NGUYEN ANH NGOC xxxxxx1819 xxxxxxxxxxx647 Giải nhì - 1,500,000đ

23 PHAM VAN VINH xxxxxx2377 xxxxxxxxxxx857 Giải nhì - 1,500,000đ

24 DANG LAN HUONG xxxxxx2252 xxxxxxxxxxx720 Giải nhì - 1,500,000đ

25 LUU NGOC HOAT xxxxxx2714 xxxxxxxxxxx699 Giải nhì - 1,500,000đ

26 PHAM THI XUAN xxxxxx6629 xxxxxxxxxxx997 Giải nhì - 1,500,000đ

27 DANG LAN HUONG xxxxxx2252 xxxxxxxxxxx879 Giải nhì - 1,500,000đ

28 HOANG NGOC CUONG xxxxxx2429 xxxxxxxxxxx192 Giải nhì - 1,500,000đ

29 HOANG THI HUE ANH xxxxxx5158 xxxxxxxxxxx010 Giải nhì - 1,500,000đ

30 HA VAN THUAN xxxxxx5625 xxxxxxxxxxx334 Giải nhì - 1,500,000đ

31 LE THANH HUYEN xxxxxx2003 xxxxxxxxxxx483 Giải nhì - 1,500,000đ

32 NGUYEN HAI YEN xxxxxx2002 xxxxxxxxxxx013 Giải nhì - 1,500,000đ

33 TRAN THI THU TRANG xxxxxx3940 xxxxxxxxxxx307 Giải nhì - 1,500,000đ

34 DINH HAI YEN xxxxxx7138 xxxxxxxxxxx649 Giải nhì - 1,500,000đ

35 HOANG THI LAN ANH xxxxxx6962 xxxxxxxxxxx186 Giải nhì - 1,500,000đ

36 Dinh Hoang Anh xxxxxx1485 xxxxxxxxxxx460 Giải nhì - 1,500,000đ

37 DANG QUANG HOANH xxxxxx8404 xxxxxxxxxxx127 Giải nhì - 1,500,000đ

38 NGUYEN NGOC LONG xxxxxx0066 xxxxxxxxxxx852 Giải nhì - 1,500,000đ

39 LE THI THU HA xxxxxx6599 xxxxxxxxxxx105 Giải nhì - 1,500,000đ

40 NGUYEN NGOC TUAN xxxxxx0996 xxxxxxxxxxx511 Giải nhì - 1,500,000đ

41 NGUYEN THI KIEU ANH xxxxxx3818 xxxxxxxxxxx391 Giải nhì - 1,500,000đ

42 NGUYEN THI TRANG DIEM xxxxxx0606 xxxxxxxxxxx113 Giải nhì - 1,500,000đ

43 PHAM THI THUY HONG xxxxxx5988 xxxxxxxxxxx538 Giải ba - 200,000đ

44 TRAN THI HANG xxxxxx9266 xxxxxxxxxxx039 Giải ba - 200,000đ

45 NGUYEN THI HOAN xxxxxx9052 xxxxxxxxxxx264 Giải ba - 200,000đ
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46 NGUYEN THI NGOC LY xxxxxx5276 xxxxxxxxxxx805 Giải ba - 200,000đ

47 TRAN THI THU VIEN xxxxxx3849 xxxxxxxxxxx145 Giải ba - 200,000đ

48 DO THI KHOA xxxxxx5898 xxxxxxxxxxx683 Giải ba - 200,000đ

49 LE THI MAI LAN xxxxxx3364 xxxxxxxxxxx237 Giải ba - 200,000đ

50 NGUYEN THAI THAO LY xxxxxx6000 xxxxxxxxxxx800 Giải ba - 200,000đ

51 DUONG NGUYET HANG xxxxxx7542 xxxxxxxxxxx802 Giải ba - 200,000đ

52 BUI DANG MY xxxxxx3957 xxxxxxxxxxx327 Giải ba - 200,000đ

53 HOANG THI TINH xxxxxx6652 xxxxxxxxxxx512 Giải ba - 200,000đ

54 NGUYEN THI KIEU ANH xxxxxx8369 xxxxxxxxxxx646 Giải ba - 200,000đ

55 DANG AN HAI xxxxxx6044 xxxxxxxxxxx935 Giải ba - 200,000đ

56 PHAM THI LE xxxxxx6595 xxxxxxxxxxx514 Giải ba - 200,000đ

57 TRAN DUC CHU xxxxxx7171 xxxxxxxxxxx703 Giải ba - 200,000đ

58 CAO NHAT TAN xxxxxx3999 xxxxxxxxxxx820 Giải ba - 200,000đ

59 DO KY SON xxxxxx2222 xxxxxxxxxxx985 Giải ba - 200,000đ

60 NGUYEN THI HAI HA xxxxxx5168 xxxxxxxxxxx266 Giải ba - 200,000đ

61 VIEN THU HUONG xxxxxx3455 xxxxxxxxxxx357 Giải ba - 200,000đ

62 NGO THI THU PHUONG xxxxxx2887 xxxxxxxxxxx923 Giải ba - 200,000đ

63 NGUYEN VAN THUY xxxxxx7111 xxxxxxxxxxx203 Giải ba - 200,000đ

64 NGO NGOC KIM LOAN xxxxxx0537 xxxxxxxxxxx968 Giải ba - 200,000đ

65 DANG HUNG xxxxxx2299 xxxxxxxxxxx136 Giải ba - 200,000đ

66 DOAN HIEU LIEM xxxxxx4536 xxxxxxxxxxx163 Giải ba - 200,000đ

67 NGUYEN THI NGAN xxxxxx9993 xxxxxxxxxxx677 Giải ba - 200,000đ

68 PHAM XUAN LY xxxxxx7077 xxxxxxxxxxx007 Giải ba - 200,000đ

69 LUU HA AN xxxxxx7657 xxxxxxxxxxx556 Giải ba - 200,000đ

70 VIEN THI PHUONG THAO xxxxxx2868 xxxxxxxxxxx944 Giải ba - 200,000đ

71 NGUYEN THI THU xxxxxx6836 xxxxxxxxxxx795 Giải ba - 200,000đ

72 NGUYEN THI HIEN xxxxxx8595 xxxxxxxxxxx502 Giải ba - 200,000đ

73 PHAN TRUONG PHI xxxxxx9111 xxxxxxxxxxx501 Giải ba - 200,000đ

74 NGUYEN THI LAN HUONG xxxxxx2279 xxxxxxxxxxx672 Giải ba - 200,000đ

75 PHAM VAN TOAN xxxxxx8196 xxxxxxxxxxx877 Giải ba - 200,000đ

76 NGUYEN THI COI xxxxxx1065 xxxxxxxxxxx887 Giải ba - 200,000đ

77 TRAN HONG LINH xxxxxx5468 xxxxxxxxxxx824 Giải ba - 200,000đ

78 PHAM VAN TOAN xxxxxx8196 xxxxxxxxxxx680 Giải ba - 200,000đ

79 TRAN NAM LONG xxxxxx0185 xxxxxxxxxxx624 Giải ba - 200,000đ

80 PHAM HAI DANG xxxxxx5554 xxxxxxxxxxx824 Giải ba - 200,000đ

81 HO THI LINH xxxxxx7285 xxxxxxxxxxx423 Giải ba - 200,000đ

82 NGUYEN XUAN TRUONG xxxxxx0405 xxxxxxxxxxx899 Giải ba - 200,000đ

83 TRAN QUANG HUNG xxxxxx0958 xxxxxxxxxxx343 Giải ba - 200,000đ

84 TRAN THI QUYNH ANH xxxxxx2686 xxxxxxxxxxx409 Giải ba - 200,000đ

85 PHAM VAN NGHIA xxxxxx4742 xxxxxxxxxxx275 Giải ba - 200,000đ

86 NGUYEN LAN VIET ANH xxxxxx2242 xxxxxxxxxxx224 Giải ba - 200,000đ

87 TRAN HUU TUAN xxxxxx9588 xxxxxxxxxxx384 Giải ba - 200,000đ

88 NGUYEN THI PHUONG THUY xxxxxx6881 xxxxxxxxxxx899 Giải ba - 200,000đ

89 NGO LAM THAO xxxxxx4999 xxxxxxxxxxx778 Giải ba - 200,000đ

90 NGUYEN NGOC TUAN xxxxxx0996 xxxxxxxxxxx261 Giải ba - 200,000đ

91 NGUYEN DUC MINH xxxxxx9836 xxxxxxxxxxx147 Giải ba - 200,000đ

92 TRAN THI THU TRANG xxxxxx6776 xxxxxxxxxxx586 Giải ba - 200,000đ


